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Mở đầu

Đảng sâm (Codonopsis 
javanica (Blume)) thuộc 
họ Campanulaceae, là một 
loại thảo dược quý trong y 
học cổ truyền của các nước 
châu Á như: Trung Quốc, 
Mianma, Ấn Độ, Lào, Nhật 
Bản, Việt Nam. Ở nước ta, 
Đảng sâm thường phân 
bố ở Lai Châu, Lào Cai, 
Hà Giang, Hòa Bình, Lâm 
Đồng.

Theo y học cổ truyền, 
Đảng sâm có tác dụng 
chữa tỳ vị suy kém, phế 
khí hư nhược, kém ăn, 
mệt mỏi, sa tử cung, tăng 
bạch cầu, viêm họng, dạ 
dày... [1]; kháng u, kháng 
khuẩn và tăng cường miễn 
dịch.... [2, 3]. Theo các 
tác giả Zhu E và cs (2001) 
[4] và Li C.Y và cs (2009) 

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật 
lên sự phát sinh hình thái của cây Đảng sâm trong điều kiện in vitro  
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Đảng sâm (Codonopsis javanica (Blume)) thuộc họ Campanulaceae, là một loại thảo dược quý. Tuy nhiên, 
số lượng cây ngoài tự nhiên đang giảm nhanh do vùng phân bố bị thu hẹp cùng với sự gia tăng về nhu cầu 
khai thác và tỷ lệ hạt nảy mầm thấp. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực 
vật lên khả năng tạo chồi và rễ của Đảng sâm trong điều kiện in vitro cho thấy: khử trùng bằng dung dịch 
3% NaOCl trong 10 phút rồi cấy trên môi trường SH có bổ sung 3% đường + 0,8% thạch + 10% nước dừa 
cho tỷ lệ mẫu sống và vô trùng cao nhất, đạt 66,5% sau 2 tuần. Khả năng nhân nhanh chồi sau 6 tuần đạt 
cao nhất (19,28 chồi/mẫu, chiều cao chồi 4,67 cm) trên môi trường SH bổ sung 3% đường + 0,8% thạch + 
10% nước dừa + 1,0 mg/l TDZ + 0,5 mg/l αNAA. Sau 4 tuần nuôi cấy chồi in vitro tạo rễ bất định và tăng 
trưởng tốt nhất (chiều cao 7,36 cm/chồi; 7,03 lá/chồi; 11,17 rễ/chồi) trên môi trường SH bổ sung 3% đường 
+ 0,8% thạch + 10% nước dừa + 0,5 mg/l IBA. 

Từ khóa: cây thuốc, chất điều hòa sinh trưởng, Đảng sâm, nuôi cấy in vitro.
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Effects of plant growth regulators on 
the morphogenesis of Codonopsis javanica 

(Blume) under in vitro conditions
                                 

Summary

Codonopsis javanica (Blume) belongs to the Campanulaceae family and 
is an important medicinal plant. However, the number of this plant in the 
nature has been decreasing dramatically because of its narrow distribution, 
overexploitation and low germination of seeds. The results of studying the 
effects of plant growth regulators on the formation of shoots and roots of 
this species under in vitro conditions showed that: the explants sterilized 
with 3% NaOCl for 10 min and then cultured in SH medium supplemented 
with 3% saccharose + 0.8% agar + 10% coconut water (CW) yielded the 
highest survival and clean explants (66.5%) after 2 weeks of culture. After 
6 weeks, the capability of in vitro shoot multiplication was the highest (19.28 
shoots/explant, length of 4.67 cm/shoot) in SH medium supplemented with 
3% saccharose + 0.8% agar + 10% CW + 1.0 mg/l TDZ + 0.5 mg/l αNAA. 
After 4 weeks of culture, in vitro shoots produced adventitious roots and 
grew best (length of 7.36 cm/shoot, 7.03 leaves/shoot and 11.17 roots/shoot) 
when being grown in SH medium supplemented with 3% saccharose + 
0.8% agar + 10% CW + 0.5 mg/l IBA. 

Keywords: Codonopsis javanica (Blume), growth regulators, in vitro, 
medicinal plant.

Classification number 4.6



562(9) 9.2015

[5], trong rễ cây Đảng sâm có chứa polysaccharides, 
saponins, alkaloids và phytosteroids... 

Hiện nay, Đảng sâm đang bị tàn phá nghiêm trọng, 
mặt khác, tỷ lệ nảy mầm từ hạt trong tự nhiên rất thấp 
nên loài cây này lâm vào tình trạng gần như tuyệt chủng 
và được đưa vào “Sách Đỏ Việt Nam” cần được bảo 
vệ. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm ra môi 
trường nuôi cấy thích hợp để có hệ số nhân chồi cao 
và tạo cây hoàn chỉnh trong thời gian ngắn, góp phần 
sản xuất giống cây dược liệu quý này với quy mô lớn.

Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu 

	- Vật liệu nghiên cứu là đoạn thân cây Đảng sâm 
có mầm sinh trưởng được thu hái từ Hòa Bình. 

	- Chất khử trùng dùng trong thí nghiệm: NaOCl.

	- Môi trường nuôi cấy: SH (Schenk and Hildebrandt, 
1972) [6].

	- Chất kích thích sinh trưởng được bổ sung vào 
môi trường là: KIN, TDZ, IBA, αNAA.

Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu khử trùng mẫu: xác định nồng độ và 
thời gian khử trùng mẫu bằng NaOCl. Thí nghiệm bố 
trí ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại với nồng độ NaOCl (1%; 
2%; 3%; 4%) và thời gian tương ứng (5; 10; 15; 20 
phút).

Các bước tiến hành: mẫu được rửa dưới vòi nước 
chảy, sau đó cắt đoạn thân mang chồi ngủ có kích thước 
1,5-2,0 ± 0,2 cm được khử trùng bằng 1-4% NaOCl 
trong 5-20 phút, rửa sạch lại bằng nước cất vô trùng 
khoảng 3 lần. Sau đó cấy trên môi trường SH, bổ sung 
3% đường, 0,8% thạch, 10% nước dừa.

Nghiên cứu nhân nhanh chồi in vitro: nghiên cứu 
ảnh hưởng KIN, TDZ, αNAA đến quá trình nhân 
nhanh chồi. Thí nghiệm bố trí ngẫu nhiên, 3 lần nhắc 
lại với nồng độ KIN [0 (Đ/C); 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l] 
và TDZ với nồng độ [0 (Đ/C); 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 mg/l] 
bổ sung vào môi trường SH. 

Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng αNAA đến quá 
trình nhân nhanh chồi: từ kết quả của thí nghiệm KIN, 
TDZ bổ sung nêu trên, thí nghiệm bổ sung αNAA với 
các nồng độ [0 (Đ/C); 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mg/l] kết 
hợp với KIN và bổ sung αNAA với các nồng độ [0 

(Đ/C); 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 mg/l] kết hợp với 
TDZ bổ sung vào môi trường SH. Các thí nghiệm được 
bố trí ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại.

Các bước tiến hành: cây Đảng sâm in vitro được cắt 
thành từng đoạn mang chồi ngủ có kích thước 1,5-2,0 
± 0,2 cm. Sau đó, mẫu được cấy trên môi trường SH có 
bổ sung KIN, TDZ, KIN + αNAA, TDZ + αNAA, 3% 
đường, 0,8% thạch, 10% nước dừa. 

 Nghiên cứu môi trường tạo in vitro cây hoàn chỉnh: 
nghiên cứu tạo rễ cây Đảng sâm in vitro. Thí nghiệm 
bổ sung αNAA hoặc IBA với nồng độ (0,5; 1,0; 1,5; 
2,0 mg/l) vào môi trường SH bổ sung 3% đường, 
0,8% thạch, 10% nước dừa. Đối chứng: không bổ sung 
αNAA hoặc IBA. 

Các bước tiến hành: các chồi in vitro của cây Đảng 
sâm có kích thước 4,0 ± 0,2 cm được tách ra từ cụm 
chồi trên môi trường nhân nhanh được cấy trên môi 
trường SH bổ sung 3% đường, 0,8% thạch, 10% nước 
dừa, với các nồng độ từ 0,5-2,0 mg/l αNAA và 0,5-2,0 
mg/l IBA để khảo sát khả năng hình thành rễ in vitro. 
Các thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên, 3 lần nhắc lại. 
Ở tất cả các thí nghiệm trên, mỗi công thức là 30 mẫu. 

Chỉ tiêu theo dõi và xử lý số liệu thí nghiệm: nghiên 
cứu tiến hành theo dõi định kỳ 1 tuần/lần. Theo dõi 
các chỉ tiêu: tỷ lệ mẫu sống (%), mẫu nhiễm (%), khả 
năng sinh trưởng của chồi, số chồi/mẫu, chiều cao chồi 
(cm), số lá (lá/chồi), số rễ (rễ/chồi)... Các thí nghiệm 
được đặt trong phòng thí nghiệm có cường độ chiếu 
sáng 2.400 lux, thời gian chiếu sáng là 12 giờ/ngày, 
nhiệt độ phòng 24 ± 20C, độ ẩm phòng 55 ± 5%. Các số 
liệu thu thập được phân tích thống kê bằng phần mềm 
IRRISTAT 5.0 và ANOVA.

Kết quả và thảo luận 

Tạo vật liệu khởi đầu

Vật liệu nghiên cứu là các đoạn thân của cây Đảng 
sâm. Trước khi đưa vào nuôi cấy, mẫu được xử lý khử 
trùng bằng NaOCl với các nồng độ và thời gian khác 
nhau. Khử trùng đoạn thân của cây  Đảng sâm bằng 
dung dịch 3% NaOCl trong thời gian 10 phút tỷ lệ sống 
đạt cao nhất (66,5%). Khi tăng nồng độ và thời gian 
khử trùng lên, tỷ lệ mẫu sống giảm dần. Tỷ lệ sống 
thấp nhất khi xử lý ở nồng độ 4% NaOCl trong 20 
phút, chỉ là 24,5% (bảng 1).
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Như vậy, khử trùng đoạn thân của cây Đảng sâm 
bằng dung dịch 3% NaOCl trong thời gian xử lý 10 
phút là thích hợp nhất.

Giai đoạn nhân nhanh

Ảnh hưởng của KIN đến quá trình nhân nhanh 
chồi: KIN thuộc nhóm cytokinin, chúng được bổ sung 
vào môi trường chủ yếu để kích thích sự phân chia tế 
bào và phân hóa chồi bất định, tăng cường khả năng 
tổng hợp chất diệp lục của cây. Để đánh giá ảnh hưởng 
của KIN lên quá trình hình thành cụm chồi, chúng tôi 
bổ sung KIN với nồng độ từ 0,5 đến 2,0 mg/l vào môi 
trường và kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của KIN được 
trình bày ở bảng 2. Kết quả ở bảng 2 cho thấy, KIN có 

tác dụng không rõ rệt về làm gia tăng số chồi của Đảng 
sâm. Như vậy, nếu bổ sung đơn lẻ KIN sẽ có tác dụng 
thấp đến quá trình nhân nhanh chồi Đảng sâm.

Ảnh hưởng của TDZ đến quá trình nhân nhanh 
chồi: TDZ có tác động rất hiệu quả đến nhân chồi của 
nhiều loài cây. Để tìm hiểu ảnh hưởng của TDZ đến 
khả năng nhân chồi in vitro của Đảng sâm, chúng tôi 
bổ sung TDZ với nồng độ từ 0,5 đến 2,0 mg/l vào môi 
trường và kết quả được trình bày ở bảng 2. 

Bảng 2: ảnh hưởng của TDZ, KIN đến quá trình nhân nhanh chồi

Các chữ cái khác nhau trong cùng 1 cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở p < 0,05

Bảng 2 cho thấy, TDZ có tác dụng kích thích mạnh 
đến quá trình nhân nhanh chồi ở cây Đảng sâm. Ở nồng 
độ 1,0 mg/l TDZ bổ sung vào môi trường, số chồi trên 
mẫu đã tăng lên 6,55 chồi/mẫu và chiều cao chồi đạt 
3,54 cm, sai khác ở mức đáng tin cậy so với đối chứng 
và các nồng độ khác. Tuy nhiên, khi tăng nồng độ TDZ 
lớn hơn 1,0 mg/l, số chồi/mẫu, chiều cao chồi lại có xu 
hướng giảm dần và chồi có hiện tượng vàng.

Ảnh hưởng của tổ hợp KIN + αNAA, TDZ + αNAA 
đến quá trình nhân nhanh chồi: khi kết hợp auxin với 
cytokinin sẽ giúp sự tăng trưởng chồi non và khởi phát 
sự tạo mới mô phân sinh ngọn chồi từ nhu mô. Gaspar 
và cs (2003) [7] cho rằng, các thí nghiệm tạo chồi bất 
định thường cho kết quả cao khi sử dụng cytokinin 
nồng độ cao và auxin nồng độ từ thấp đến trung bình. 
Do đó, các auxin trong thí nghiệm này được sử dụng ở 
nồng độ thấp nhằm khảo sát tác động của sự phối hợp 
giữa auxin (αNAA) với KIN, TDZ lên sự tạo chồi cây 
Đảng sâm.

Thời 
gian 

(phút)

Tỷ lệ % mẫu

Nồng độ 1% Nồng độ 2% Nồng độ 3% Nồng độ 4%

Sống Nhiễm Chết Sống Nhiễm Chết Sống Nhiễm Chết Sống Nhiễm Chết

5 26,5 66,2 7,3 29,1 58,6 12,3 36,9 54,6 8,5 26,5 46,2 27,3

10 35,2 50,4 14,4 52,1 31,9 16,0 66,5 20,5 13,0 40,1 21,8 38,1

15 40,3 39,6 20,2 50,0 20,6 29,4 52,0 21,5 26,5 32,3 15,7 52,0

20 35,6 34,2 30,2 42,0 22,8 35,2 48,0 33,8 19,0 24,5 12,8 62,7

Chất kích thích sinh trưởng 
(mg/l) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi 

(cm)
KIN TDZ

0 (Đ/C) - 1,72 c 2,92 d
0,5 - 3,36 a 3,24 a
1,0 - 2,86 ab 3,18 ab
1,5 - 2,50 b 3,06 bc 
2,0 - 2,47 b 3,01cd

LSD 0,05 0,52 0,13
CV(%) 3,2 3,4

- 0 (Đ/C) 1,73 e 1,90 d
- 0,5 6,16 b 3,27 b
- 1,0 6,55 a 3,54 a
- 1,5 5,11 c 3,08 bc

2,0 4,04 d 2,93 c
LSD 0,05 0,13 0,21

CV(%) 3,0 4,8

Bảng 1: ảnh hưởng của thời gian và nồng độ NaOCl đến mẫu Đảng sâm

A B

C D

 Hình 1: Đảng sâm và các giai đoạn nhân giống 
A- Đảng sâm (Codonopsis javanica); B- Giai đoạn nhân nhanh; 

C, D- Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh
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Kết quả nghiên cứu sau 6 tuần nuôi cấy được trình 
bày ở bảng 3 cho thấy: trên môi trường bổ sung tổ hợp 
KIN ở nồng độ 0,5 mg/l và αNAA nồng độ từ (0,2-1,0 
mg/l) có tác dụng tích cực tới sự phát sinh cụm chồi, 
nhưng thích hợp nhất cho việc tăng hệ số nhân chồi, 
chiều cao chồi là môi trường bổ sung 0,5 mg/l KIN kết 
hợp với 0,2 mg/l αNAA so với công thức khác ở mức 
có ý nghĩa thống kê. Ở môi trường này, số lượng chồi 
đạt 12,10 chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 4,56 cm. Khi 
tăng nồng độ αNAA cao hơn 0,2 mg/l có xu hướng làm 
giảm khả năng tạo chồi của mẫu cấy. Như vậy, việc bổ 
sung αNAA vào môi trường kết hợp với KIN làm tăng 
hiệu quả tạo chồi, tuy nhiên số chồi vẫn còn thấp, chất 
lượng chồi chưa cao.

Khi kết hợp TDZ với αNAA ở nồng độ và tỷ lệ thích 
hợp có thể nâng cao hệ số nhân chồi và chất lượng chồi 
đối với một số cây trồng như cây Cymbidium faberi 
Rolfe (Jun Tao và cs (2011) [8]. Do vậy, TDZ ở nồng 
độ 1,0 mg/l (nồng độ cho hiệu quả nhân nhanh chồi tốt 
nhất) đã được sử dụng phối hợp với αNAA nồng độ từ 
0,5-3,0 mg/l nhằm tăng hiệu quả nhân nhanh chồi Đảng 
sâm. Trên môi trường có 0,5 mg/l αNAA và 1,0 mg/l 
TDZ sau 6 tuần nuôi cấy, số chồi đạt cao nhất là 19,28 
chồi/mẫu, chiều cao chồi đạt 4,67 cm, chất lượng chồi 
rất tốt, chồi xanh và mập. Tuy nhiên, khi tăng nồng độ 
αNAA lớn hơn 0,5 mg/l thì số chồi có xu hướng giảm 
dần. Ở nồng độ 3,0 mg/l đã thể hiện ức chế sự phát sinh 
chồi in vitro (chỉ đạt 6,52 chồi/mẫu), chiều cao chồi đạt 
3,83 cm, chồi có hiện tượng vàng úa.

Bảng 3: ảnh hưởng của tổ hợp KIN + αNAA, TDZ + αNAA đến quá trình 
nhân nhanh chồi

Các chữ cái khác nhau trong cùng 1 cột chỉ sự sai khác 
có ý nghĩa thống kê ở p < 0,05

Giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh

Auxin được bổ sung vào môi trường để tăng cường 
khả năng tạo rễ (Tiwari và cs, 2000) [9]. Tuy nhiên, 
với các loài cây khác nhau thì loại auxin và nồng độ là 
khác nhau. Ở đây chúng tôi tiến hành nghiên cứu thí 
nghiệm với αNAA và IBA. Trong nghiên cứu này, IBA 
tỏ ra thích hợp hơn trong việc kích thích chồi Đảng 
sâm tạo rễ so với αNAA. Mặc dù bổ sung αNAA vào 
môi trường nuôi cấy đã cải thiện được chất lượng bộ rễ 
Đảng sâm so với đối chứng nhưng chiều cao cây, số lá, 
tỷ lệ chồi ra rễ vẫn còn thấp. 

 Trên môi trường có chứa IBA, thời gian xuất hiện 
rễ và chất lượng bộ rễ Đảng sâm đã được cải thiện rõ 
rệt. Kết quả nghiên cứu ở bảng 4 cho thấy: sau 4 tuần 
nuôi cấy, môi trường có bổ sung IBA đã thúc đẩy quá 
trình hình thành và phát triển rễ từ chồi in vitro; số 
chồi ra rễ đạt từ 5,90 đến 11,17 rễ so với môi trường 
không bổ sung IBA. Tuy nhiên, ở các mức nồng độ 
khác nhau thì khả năng cảm ứng tạo rễ in vitro cũng 
khác nhau. Đặc biệt, ở môi trường bổ sung IBA nồng 
độ 0,5 mg/l, chiều cao chồi, số lá và khả năng hình 
thành rễ là tốt nhất: chiều cao chồi đạt 7,36 cm, số lá 
7,03, số rễ 11,17. Khi tăng nồng độ IBA lớn hơn 0,5 
mg/l thì chiều cao chồi, số lá và khả năng hình thành 
rễ in vitro giảm dần. 

Bảng 4: ảnh hưởng của αNAA, IBA đến khả năng ra rễ của chồi

Các chữ cái khác nhau trong cùng 1 cột chỉ sự sai khác có ý nghĩa 
thống kê ở p < 0,05

Trong nghiên cứu này, IBA ở nồng độ 0,5 mg/l 
được chứng minh là có hiệu quả nhất cho rễ, dẫn đến 
rễ dài và khỏe mạnh. Tác dụng kích thích khả năng 

KIN (mg/l) TDZ (mg/l) αNAA (mg/l) Số chồi/mẫu Chiều cao chồi 
(cm)

0,5 - 0 (Đ/C) 3,38 e 3,91 d
0,5 - 0,2 12,10 a 4,56 a
0,5 - 0,4 7,79 b 4,16 b
0,5 - 0,6 6,15 c 3,81c 
0,5 - 0,8 6,10 c 3,52 d
0,5 - 1,0  5,41 cd 3,20 e

LSD 0,05 0,34 0,2
CV(%) 3,1 4,2

- 1,0 0 (Đ/C) 6,54 d 3,96 de
- 1,0 0,5 19,28 a 4,67 a
- 1,0 1,0 14,03 b 4,45 b
- 1,0 1,5 10,15 c 4,22 c
- 1,0 2,0 9,08 c 4,05 d
- 1,0 2,5 7,02 d 3,98 de
- 1,0 3,0 6,52 d 3,83 e

LSD 0,05 2,0 0,16
CV(%) 4,5 2,3

αNAA (mg/l) IBA (mg/l) Chiều cao chồi (cm) Số lá/chồi Số rễ/chồi

0 (Đ/C) - 3,11 c 4,9 c 2,48 d
0,5 - 3,51 c 5,5 a 4,23 c
1,0 - 5,30 a 5,57 a 7,26 a
1,5 - 4,56 ab 5,25 b 6,28 b
2,0 - 4,42 b 4,13 d 6,10 b

LSD 0,05 0,25 0,19 0,23
CV(%) 2,7 3,1 4,0

- 0 (Đ/C) 3,21 d 4,70 d 3,42 e
- 0,5 7,36 a 7,03 a 11,17 a
- 1,0 6,50 b 6,84 a 9,55 b
- 1,5 6,42 b 6,58 b 6,50 c
- 2,0 5,58 c 5,51 c 5,90 d

LSD 0,05 0,22 0,24 0,15
CV(%) 2,1 3,2 2,3



592(9) 9.2015

hình thành rễ in vitro của IBA cũng đã được báo cáo 
ở nhiều loài cây thuốc khác như: Ocimum basilicum 
(Sahoo và cs, 1997) [10], Tylophora indica (Faisal and 
Anis, 2003) [11].

Kết luận

1. Chế độ khử trùng mẫu thích hợp cho Đảng sâm 
được xác định là 3% NaOCl trong thời gian xử lý 10 
phút. Công thức này cho tỷ lệ mẫu sống và vô trùng 
cao, đạt 66,5% sau 2 tuần theo dõi.

2. Môi trường tốt nhất cho nhân nhanh chồi Đảng 
sâm là bổ sung 1,0 mg/l TDZ + 0,5 mg/l αNAA bổ 
sung vào môi trường SH + 3% đường + 0,8% thạch + 
10% nước dừa. Trên môi trường này sau 6 tuần nuôi 
cấy cho hệ số nhân chồi cao (19,28 chồi/mẫu), chiều 
cao chồi (4,67 cm), chất lượng chồi tốt, chồi xanh và 
mập.

3. Môi trường tạo cây in vitro hoàn chỉnh thích 
hợp là bổ sung 0,5 mg/l IBA vào môi trường SH + 3% 
đường + 0,8% thạch + 10% nước dừa. Trên môi trường 
này sau 4 tuần nuôi cấy, chiều cao chồi đạt 7,36 cm; 
số lá: 7,03; số rễ: 11,17, chất lượng chồi cao và xanh.
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